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1 0082023C50503540 Vũ Văn Dương 15/09/1994 Nam Bắc Kạn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 0082023C50503063 Lại Văn Tuấn 11/11/1994 Nam Hà Nam
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 0082023C50500226 Nguyễn Văn Tình 16/05/2002 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 0082022C90902257 Phạm Minh Chính 22/11/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 0082023C50544942 Võ Xuân Hiếu 11/08/2001 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 0082020C50108286 Bùi Thị Điệp 10/05/1982 Nữ Hải Phòng
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 0082023C50549642 Nguyễn Đức Trung 20/05/1988 Nam Kiên Giang Nộp hồ sơ xin Visa

8 0082023C50508594 Trần Mạnh Thắng 18/08/1989 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 0082023C50508445 Trần Văn Kháng 25/01/2002 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 0082019C50300127 Nguyễn Thị Thùy 18/08/1999 Nữ Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 0082022C51104349 Trần Quang Toản 07/02/2000 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 0082022C51130228 Vũ Văn Khánh 29/03/2001 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 0082023C50543328 Bạch Trọng Hưng 06/06/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 0082023C50514943 Nguyễn Công Quyển 14/11/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 0082023C50543310 Hoàng Trọng Bình 20/08/1991 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 0082023C51000103 Hồ Duy Tuấn Anh 17/01/2003 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 0082023C50515713 Ngô Trí Tiến 04/10/2004 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 0082019C50300621 Trần Đình Sơn 01/11/1999 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 0082022C51131624 Trần Văn Tài 08/02/1990 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 0082021C90202324 Nguyễn Cao Tuấn 17/09/2003 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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21 0082023C50519671 Nguyễn Văn Thành 25/12/1999 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 0082023C50547039 Nguyễn Thái Sơn 24/10/2002 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

23 0082023C50540423 Lê Minh Hiếu 12/12/2001 Nam Quảng Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

24 0082023C50548682 Nguyễn Trung Tín 11/02/1997 Nam Quảng Ngãi Nộp hồ sơ xin Visa

25 0082023C50548685 Nguyễn Quang Hợp 01/05/1998 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

26 0082019C50303140 Nguyễn Đức Sơn 02/08/1993 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

27 0082023C50547744 Hồ Mạnh Cường 10/10/1997 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

28 0082022C90801658 Mai Khánh Huyền 03/08/2003 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

29 0082023C50512957 Phạm Thanh Nghị 12/10/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

30 0082023C50512123 Hoàng Duy Thái 12/03/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

31 0082023C50511460 Nguyễn Anh Tú 13/08/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

32 0082023C50517666 Đoàn Văn Giáp 03/11/2004 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

33 0082022C90801682 Vi Văn Thúc 27/08/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

34 0082023C51000179 Nguyễn Văn Dương 22/09/2003 Nam Tay nghề Hàn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

35 0082023C51000069 Trần Văn Huy 11/07/2001 Nam Tay nghề Hàn
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2


